
TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN     

                    TỔ: TIẾNG ANH 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII – LỚP 10 – Năm học 2024-2025 

TT Kỹ năng 

chính 

Nội dung/ Đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá Tổng 

 

Tỉ lệ % 

điểm TNKQ Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Nghe Nghe và chọn đáp án đúng 2 2 1    2 2 1 10% 

2 Kiến thức 

ngôn ngữ 

Thông báo/ Quảng cáo 2 1 2    2 1 2 10% 

Điền từ vào chỗ trống trong đoạn 

văn 

2 1 2    2 1 2 10% 

Tìm lỗi sai 1 1     1 1  4% 

Từ vựng và cấu trúc ngữ pháp 3 4 3    3 4 3 20% 

Chia thì và dạng đúng của động từ    2 1 2 2 1 2 10% 

3 Đọc hiểu Đoạn văn: 6 câu 2 2 2    2 2 2 12% 

4 Viết Sắp xếp câu thành lá thư, đoạn văn  1      1  2% 

Xác định đúng từ loại    2 1 1 2 1 1 8% 

Biến đổi câu    3 1 2 3 1 2 12% 

5 Nói Sắp xếp hội thoại, thư 1      1   2% 

Tổng số câu 13 12 10 7 3 5 20 15 15  

Tổng số điểm 2.6 2.4 2.0 1.4 0.6 1.0 4 3 3 

Tỉ lệ % 70% 30% 40% 30% 30% 100% 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII – LỚP 11 – Năm học 2024-2025 

TT Kỹ năng 

chính 

Nội dung/ Đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá Tổng 

 

Tỉ lệ % 

điểm TNKQ Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Nghe Nghe và chọn đáp án đúng 2 2 1    2 2 1 10% 

2 Kiến thức 

ngôn ngữ 

Thông báo/ Quảng cáo 2 2 2    2 2 2 12% 

Điền từ vào chỗ trống trong đoạn 

văn 
2 1 2    2 1 2 10% 



Từ vựng và cấu trúc 3 3 2    3 3 2 16% 

Chia thì và dạng đúng của động từ    2 2 1 2 2 1 10% 

3 Đọc hiểu Đoạn văn: 8 câu 3 2 3    3 2 3 16% 

4 Viết Sắp xếp câu thành lá thư, đoạn văn  1 1     1 1 4% 

Xác định đúng từ loại, giới từ 

trong câu 
   3 1 1 3 1 1 10% 

Biến đổi câu    2 1 2 2 1 2 10% 

5 Nói Sắp xếp hội thoại 1      1   2% 

Tổng số câu 13 11 11 7 4 4 20 15 15  

Tổng số điểm 2.6 2.2 2.2 1.4 0.8 0.8 4 3 3 

Tỉ lệ % 70% 30% 40% 30% 30% 100% 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII – LỚP 12 – Năm học 2024-2025 

TT Kỹ năng 

chính 

Nội dung/ Đơn vị kiến thức Mức độ đánh giá Tổng 

 

Tỉ lệ % 

điểm TNKQ Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Kiến thức 

ngôn ngữ 

1. Thông báo/ Quảng cáo 5  1    5  1 12% 

2. Tờ rơi 3 1 2    3 1 2 12% 

3. Điền cụm từ, mệnh đề, câu vào 

chỗ trống trong đoạn văn 

2 2 1    2 2 1 10% 

4. Từ vựng và cấu trúc ngữ pháp 4 4 2    4 4 2 20% 

2 Đọc hiểu 1. Đoạn văn 1: 8 câu 2 4 2    2 4 2 16% 

2. Đoạn văn 2: 10 câu 2 3 5    2 3 5 20% 

3 Viết Sắp xếp câu thành lá thư, đoạn văn  1 2     1 2 6% 

4 Nói Sắp xếp hội thoại 2      2   4% 

Tổng số câu 20 15 15    20 15 15  

Tổng số điểm 4 3 3    4 3 3 

Tỉ lệ % 100%  40% 30% 30% 100% 

 

 TP.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2025 

                 TTCM 

 

 

            Nguyễn Thị Thùy Nga 


